
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 31 2002 U hạ vị to

17 2 44 2002 NXTC 14 tuần

17 3 38 1001 UXTC 14 tuần

18 4 49 ĐT UXTC 14 tuần + UBT(T)

18 5 48 4014 UXTC 16 tuần

18 6 43 2002 UXTC 16 tuần

18 7 43 3003 UXTC 14 tuần

18 8 40 1001 UXTC 14 tuần

9 32 2012 UXTC 16 tuần + UBT(P) 5cm

3 0 0

3 0 0

17 1 54 2022 UXTC 14 tuần

17 2 33 1021 UBT(T) 12cm/VMC

17 3 38 0010 UXTC 16 tuần

18 4 49 1001 UBT(T) + LNMTC ở TC/Rong kinh

18 5 46 1031 UXTC 12 tuần chèn ép BQ

18 6 45 3043 UXTC 14 tuần

18 7 37 2002 UXTC 14 tuần

18 8 33 2012 UXTC nhiều nhân 14 tuần

9 31 1001 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 58 2022 UXTC 12 tuần + TSPTĐHNMTC

NGỌC TRANG + X.TRANG 2 + BÌNH THÀNH

NGỌC TRANG + BÌNH THÀNH + X.TRANG 2 

DỰ BỊ

BS SẢN A + Đ.THẢO 

BS SẢN A + THANH HẰNG

THỌ + Q.NHẬT + THU HÀ 3

TH.VÂN + YÊN + TÚ NGÂN

TH.VÂN + YÊN + TÚ NGÂN

YÊN + TÚ NGÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + ĐÀM VÂN + T.NGỌC 

NHU + H THỊNH 2 + ANH TUẤN 

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + TRUNG HIẾU

THU NGUYỆT + TRUNG HIẾU + X.TRANG 1 

DỰ BỊ

BS SẢN A + P.DUNG 1

BS SẢN A + TRÚC ANH + THÚY MAI

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THẢO.PNT.DT

BS SẢN A + VY.YD

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

NHU + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NHU + ANH TUẤN + H THỊNH 2

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP có u

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX + UBT(P), KTSD

Mổ lấy thai

Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP(T) chừa PP(P) n/tốt

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

THẠCH THỊ ÁI NÕN

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LOAN

LÊ THỊ KIỀU HOA

LÊ THỊ HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

LÊ NGỌC HOÀNG UYÊN

VÕ THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

PHẠM THỊ BỐN

LÊ THỊ HƢƠNG

ĐẶNG THỊ HỘ

LÝ THỊ NGỌC YẾN

BÙI THỊ CHINH

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

QUÁCH KIM THIỂU

NGUYỄN THỊ NHUNG

BÙI THỊ THÚY

NGUYỄN KIM NƢƠNG

6222

5985

KP

3252

3274

6279

3265

SHC

3232

3236

3234

3230

3247

3211

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƢ 

6149

3225

3227

PM

Ngày: 03/10/2016 

Ngày: 04/10/2016 

Ngày: 05/10/2016 

6175

6220

3282



17 2 20 0000 UBT(P) 15cm t/phát/VMC 2 lần

17 3 34 ĐT Đa NXTC 14 tuần gây bí tiểu

18 4 48 0000 UBT 2 bên 12cm

18 5 43 0010 Đa NXTC 16 tuần/Hở val 2 lá

18 6 46 3013 UXTC 16 tuần

18 7 46 2012 UXTC 16 tuần

18 8 43 1021 UXTC 14 tuần

9 36 3003 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 48 2002 UBT 2 bên/Thay val tim

17 2 24 ĐT T/d U tuyến BT(T)

17 3 40 1002 UXTC 14 tuần

18 4 52 ĐT UXTC 12 tuần

18 5 51 2012 UBT(P) 13cm

18 6 40 1021 T/d LNM trong cơ TC to

18 7 48 2022 UXTC 14 tuần

18 8 47 3013 UXTC 14 tuần

9 43 1021 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 57 2002 UXTC 14 tuần/VMC

17 2 51 2032 UXTC 20 tuần

17 3 47 2022 Đa UXTC 16 tuần

18 4 52 2012 UXTC 22 tuần thoái hóa

18 5 42 1001 UXTC 20 tuần/VMC

18 6 49 0000 UXTC 14 tuần

18 7 44 ĐT UXTC 14 tuần

18 8 38 0010 UBT 2 bên + Đa NXTC

9 36 2002 UXTC 14 tuần

PHẠM HẢI + D.TRINH.BM + THANH TÙNG

PHẠM HẢI + D.TRINH.BM + THANH TÙNG

PHẠM HẢI + D.TRINH.BM + THANH TÙNG

TÔ NGUYỆT + DIỆU NGA + CẢNH

TÔ NGUYỆT + CẢNH + DIỆU NGA 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + H.TUẤN + BÍCH TY

BS SẢN A + NGỌC TRÂN + K.XUYẾN

NG.LAN.BM + PHƢƠNG ANH + P.THẢO.NT

NG.LAN.BM + PHƢƠNG ANH + HOA.NT

NG.LAN.BM + PHƢƠNG ANH + P.THẢO.NT

THỌ + H THỊNH 1 + PHẠM TÀI 

NGỌC HẢI + H. PHƢƠNG + H.NHẬT

NGỌC HẢI + H. PHƢƠNG + H.NHẬT

NGỌC HẢI + H.NHẬT + H. PHƢƠNG 

D.PHƢỢNG + CẨM NHUNG + NỚP

D.PHƢỢNG + NỚP + CẨM NHUNG 

V.HÒA + NGỌC DUNG + YẾN OANH 

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHƢƠNG.PNT + MỸ GÁI

BS SẢN A + NGỌC DIỄM

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1 

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + Q.NHẬT + THU HÀ 3

THỌ + THU HÀ 3 + Q.NHẬT 

LỢI + DŨNG.YQG + BS SAU ĐH

LỢI + DŨNG.YQG + BS SAU ĐH

LỢI + BS SAU ĐH + DŨNG.YQG 

V.HÒA + YẾN OANH + NGỌC DUNG

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (T) + Bóc UBT(P) , KTSD

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

PHẠM THỊ THANH THỦY

HUỲNH THỊ ĐẠM

NGUYỄN THỊ TÂN

PHẠM THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NGA

LÊ THỊ BÍCH NGỌC

LÊ MỸ DIỆN

PHẠM THỊ MAI

VÕ THỊ NHỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ HỨNG

LÊ THỊ MINH THU

NGUYỄN THỊ MỸ HẢI

TRẦN THỊ DIỄM CHÂU

TRẦN THỊ NGA

LÊ THỊ PHẤN

NGÔ THỊ HỒNG GẤM

NGUYỄN THỊ KIM THU

TRẦN THỊ THÊM

VÕ THỊ NHỨNG

LÂM THỊ LEN

BN SẢN A

BN SẢN A

LƢƠNG THỊ DÂN

PHẠM THỊ NGÂN

LÊ THỊ BÍCH NGỌC

TRẦN KIM HỒNG

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

HUỲNH THỊ CHÍN

3332

3264

3318

2722

3322

3329

3286

3321

3301

3295

3298

3299

6291

3270

3283

3294

3302

6157

KP

6207

6208

6291

6239

3284

3291

3280

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/10/2016 

Ngày: 07/10/2016 



Ngày 29 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


